
BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi:

Stt Sản phẩm Hình ảnh
Đơn vị
tính

Đơn giá/
Đơn vị tính
(đồng)

1
BMN phòng độc ĐL
NP305+1phin RC203

bộ 60,000

2
BMN phòng độc ĐL
NP306+2phin RC203

bộ 81,480

3
BMN phòng độc ĐL
SP52+1phin RC203

bộ 60,000

4
BMN phòng độc 3M
3200+1phin RC3001

bộ 318,960

5
BMN phòng độc 3M
6100+2phin 6100

bộ 561,720
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6
BMN phòng độc nhật

GM76S 3M 6100+1phin
CA104

bộ 576,000

7
BMN phòng độc hàn quốc

C_2007+1phin
bộ 432,000

8
BMN phòng độc hàn quốc

C_3000+2 phim
bộ 576,000

9
BMN phòng bụi +hóa
chất nhẹ HQ KRS88+1

phin
bộ 446,400

10
BMN phòng độc SG - VN

R246+1 phin
bộ 62,160

11
mặt nạ phòng độc Đức

X6300 +1 phin lọc hữu cơ
&clo

bộ 3,750,000

12
mặt nạ phòng độc Mỹ
3M-6800 +2 phin lọc

6001
bộ 3,911,760

13
mặt nạ phòng độc nga có

vòi
bộ 333,240

14
mặt nạ phòng độc nga ko

vòi
bộ 157,560

15
mặt nạ phòng độc quân sự

Mỹ (rẻ)
bộ 576,000



16
mặt nạ phòng độc úc +
phin lọc hữu cơ RFF20

bộ 2,902,800

17
phin lọc acid 3M- 6003
lọc hơi hữu cơ & vô

cơ(loại 2 phin)
đôi 317,280

18
phin lọc acid 3M- 6004
lọc hơi NH3 -Amoniac

(loại 2 phin)
đôi 447,120

19
phin lọc độc hữu cơ 3M-

6001 (loại 2 phin)
đôi 165,480

20
phin lọc độc hữu cơ 3M-
3301K100 (loại 1 phin)

cái 100,800

21
phin lọc độc hữu cơ 3M-

3001 (loại 1 phin)
cái 85,560

22
phin lọc độc hữu cơ & vô

cơ nhật CA104
cái 128,400

23
phin lọc Đức X6300 (phin

lọc hữu cơ& khí clo)
bộ 1,539,000

24
phin lọc độc Hàn quốc C-

2007 (loại 1 phin)
cái 104,880

25
phin lọc độc Hàn quốc C-

3000 (loại 2 phin)
cái 85,560



26
phin lọc độc vô cơ ĐL -

RC203
cái 15,840

Cung cấp: Phụ thuộc khối lượng
Phí vận chuyển: Miễn phí nội Quận
Thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thanh toán hết sau khi giao hàng
Giá nêu trên chưa bao gồm thuế VAT

Người lập báo giá: Mr Vinh
Điện thoại liên hệ: 0906119223
Đɳn vˢ: Bảo Hộ Lao Động HANKO
Website: www.baohohanko.com


